SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI            ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TUẦN 5 CHỐNG DỊCH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ        MÔN SINH HỌC LỚP 11. NĂM HỌC 2019 - 2020
I. Mục tiêu
- Học sinh rèn luyện kĩ năng làm bài và tự nghiên cứu tài liệu.

- Học sinh ôn tập kiến thức: Cảm ứng ở Động vật (Mục II).
- Học sinh sưu tầm tranh, ảnh, phim về Tập tính của Động vật (HS đọc kĩ yêu cầu ở mục III nộp lại bài online)
II. Nội dung:

II.1.  Ôn tập kiến thức “CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT”: 
Khoanh tròn trước phương án trả lời đúng nhất:
Câu 1. Cảm ứng của động vật là khả năng cơ thể động vật phản ứng lại các kích thích

A. Của một số tác nhân môi trường sống, đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển

B. Của môi trường sống, đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển

C. Định hướng của môi trường sống, đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển

D. Của môi trường (bên trong và bên ngoài cơ thể) để tồn tại và phát triển

Câu 2. Cung phản xạ diễn ra theo trật tự:

A. Bộ phận tiếp nhận kích thích → bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin → bộ phận phản hồi thông tin

B. Bộ phận tiếp nhận kích thích → bộ phận thực hiện phản ứng → bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin → bộ phận phản hồi thông tin

C. Bộ phận tiếp nhận kích thích → bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin → bộ phận thực hiện phản ứng

D. Bộ phận tiếp nhận kích thích → bộ phận trả lời kích thích → bộ phận thực hiện phản ứng

Câu 3. Trong các động vật sau: Bao nhiêu loài có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch?
(1) Giun dẹp
 (2) Thủy tức
 (3) Đỉa  (4) Trùng roi  (5) Giun tròn    (6) Gián    (7) Tôm

A. 1 

B. 3 

C. 4 

D. 5

Câu 4. Động vật có hệt hần kinh dạng lưới khi bị kích thích thì

A. Duỗi thẳng cơ thể   B. Co toàn bộ cơ thể     C. Di chuyển đi chỗ khác    D. Co ở phần cơ thể bị kích thích

Câu 5. Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch được hình thành bởi các tế bào thần kinh tập trung thành các hạch thần kinh và được nối với nhau tạo thành chuỗi hạch:
A. Nằm dọc theo chiều dài cơ thể    

B. Nằm dọc theo lưng và bụng 

C. Nằng dọc theo lưng 


           D. Phân bố ở một số phần cơ thể

Câu 6. Ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch, phản xạ diễn ra theo trật tự:

A. Các tế bào cảm giác tiếp nhận kích thích → chuỗi hạch phân tích và tổng hợp thông tin → các cơ và nội quan thực hiện phản ứng

B. Các giác quan tiếp nhận kích thích → chuỗi hạch phân tích và tổng hợp thông tin → các nội quan thực hiện phản ứng

C. Các tế bào cảm giác tiếp nhận kích thích → chuỗi hạch phân tích và tổng hợp thông tin → các tế bào biểu mô cơ

D. Chuỗi hạch phân tích và tổng hợp thông tin → các giác quan tiếp nhận kích thích → các cơ và nội quan thực hiện phản ứng

Câu 7. Phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới diễn ra theo trật tự :

A. Tế bào cảm giác → mạng lưới thần kinh → tế bào biểu mô cơ

B. Tế bào cảm giác → tế bào biểu mô cơ → mạng lưới thần kinh

C. Mạng lưới thần kinh → tế bào cảm giác → tế bào biểu mô cơ

D. Tế bào biểu mô cơ → mạng lưới thần kinh → tế bào cảm giác

Câu 8. Bộ phận quan trọng nhất đóng vai trò điều khiển các hoạt động của cơ thể là

A. Não giữa   
 B. Tiểu não và hành não
        C. Bán cầu đại não               D. Não trung gian

Câu 9. Trong hệ thần kinh dạng ống, não gồm những phần nào?

A. Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não và trụ não

B. Bán cầu đại não, não trung gian, củ não sinh tư, tiểu não và hành - cầu não

C. Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não và hành - cầu não

D. Bán cầu đại não, não trung gian, cuống não, tiểu não và hành - cầu não.

Câu 10. Điều không đúng với đặc điểm phản xạ có điều kiện là

A. Được hình thành trong quá trình sống và không bền vững       B. Không di truyền được, mang tính cá thể

C. Có số lượng hạn chế




              D. Thường do vỏ não điều khiển

Câu 11. Điều không đúng đối với sự tiến hóa của hệ thần kinh là tiến hóa theo hướng

A. Từ dạng lưới → chuỗi hạch → dạng ống                       

B. Tiết kiệm năng lượng trong phản xạ

C. Phản ứng chính xác và thích ứng trước kích thích của môi trường
D. Tăng lượng phản xạ nên cần nhiều thời gian để phản ứng
II. 2. SƯU TẦM TRANH, ẢNH, PHIM NGẮN VỀ TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT
1. Nội dung: HS sưu tầm tranh, ảnh, phim ngắn về một trong các loại tập tính sau:


a, Tập tính kiếm ăn



b, Tập tính bảo vệ lãnh thổ



c, Tập tính sinh sản



d, Tập tính di cư



e, Tập tính xã hội

2. Thời gian: Hạn cuối ngày 15/3/2020

3. Hình thức: HS làm bài dạng Word, PowerPoint hoặc dạng Video

Dạng Word hoặc PowerPoint: HS sưu tầm tài liệu (ảnh, phim… - ưu tiên ghi nguồn) chèn lên Word hoặc PowerPoint, mỗi hình có chú thích rõ ràng (Tập tính gì? Ở loài ĐV nào? Cách thức diễn ra? Thời gian diễn ra? Ý nghĩa?...)

Dạng Video (dưới 10 phút): HS sưu tầm tranh ảnh, phim có thể lồng ghép thành video, video cần phải có thông tin của tập tính (Tập tính gì? Ở loài ĐV nào? Cách thức diễn ra? Thời gian diễn ra? Ý nghĩa?...) chèn chữ vào video hoặc ghi âm lồng tiếng.

4. Yêu cầu:
- Hình ảnh, phim chỉ tập trung 1 loại tập tính, không làm lan man tất cả các chủ đề

- HS lưu bài dạng: STT(theo sổ điểm)_Họ và tên_Lớp
Ví dụ: 1_Nguyễn Văn A_11D1
- HS gửi lại bài cho lớp trưởng, lớp trưởng tổng hợp và gửi lại bài qua mail: sinhnvc2020@gmail.com
5. Tiêu chí chấm:

- Đúng chủ đề

- Đúng quy định về thời gian

- Chất lượng của hình ảnh, đoạn phim

- Chú thích/Thuyết minh về tập tính rõ ràng

- Mức độ phong phú, đa dạng

